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04-12-2025 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 
không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 02 

(Đăng từ Công báo điện tử số 28 + 29 đến số 30 + 31 ngày 15 tháng 01 năm 2026) 
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(Tiếp theo Công báo điện tử số 28 + 29) 
Quy trình 18 

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng 
vê an toàn thực phẩm Mã thủ tục: 1.003860. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: Bốn mươi lăm (45) ngày làm việc (chưa bao gồm thời 
gian đánh giá tại cơ sở). 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
vị. 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị." 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện 

7.1. Trường hợp đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng không 
thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-
BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 
chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

là m l
c
 

i
i
 g

v
 4 0 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ 
làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện 
tử; chuyển ngay đến Sở 
An toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính để 
giám sát, đôn đốc: 
Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của Sở An 
toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 
và Kiểm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 04 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

xử lý hồ sơ nghiệm 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 
và Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận 
chuyên môn (Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, 
Mỹ phẩm, Thực phẩm 
Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý 
hồ sơ, lập phiếu trình: 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ: 
48 giờ làm 

việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo 
văn bản yêu cầu nộp hồ 
sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định và 
nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản 
phải nêu đầy đủ nội 
dung yêu cầu, bổ sung, 
không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách 
quan) trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ đầy đủ. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
312 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Tham mưu ban 
hành Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá cơ sở 
đăng ký kiểm nghiệm 
kiểm chứng. Sau khi 
Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

hành đánh giá tại cơ sở 
đăng ký kiểm nghiệm 
kiểm chứng theo quy 
định và lập báo cáo đánh 
giá cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng theo mẫu 
quy định. 
* Kể từ thời điểm kết 
thúc đánh giá, Đoàn 
đánh giá gửi kết luận của 
đoàn đánh giá theo mẫu 
quy định và hồ sơ liên 
quan cho Công chức thụ 
lý hồ sơ. 
* Kể từ khi nhận được 
kết luận của đoàn đánh 
giá, công chức thụ lý 
bấm nút tiếp tục hồ sơ 
trên hệ thống một cửa, 
đồng thời căn cứ kết 
luận của đoàn đánh giá 
đề xuất kết quả giải 
quyết TTHC: Trường 
hợp kết luận đạt yêu 
cầu: Dự thảo Quyết định 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định; Trường 
hợp kết luận không đạt 
yêu cầu: Dự thảo văn 
bản về lý do không chỉ 
định cho cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm 
chứng. 
*Lưu ý: Trong trường 
hợp có kiến nghị của cơ 
sở kiểm nghiệm đăng 
ký chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng về 
kết luận của đoàn đánh 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

giá, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn để 
xem xét về kết luận của 
đoàn đánh giá trước 
khi ký Quyết định chị 
định. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 

đạo phòng 

Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiếu trình: 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ: 
08 giờ làm 

việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: ký nháy 
văn bản yêu cầu nộp hồ 
sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
16 giờ làm 

việc 

2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký 
nháy dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: 
ký nháy văn bản từ chối 
chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt văn bản yêu cầu 
nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy 
định. 

Trường hợp 
hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ. 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt Quyết định chỉ 
định hoặc văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu 
ban hành kết quả giải 
quyết TTHC. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống 
kê và theo dõi, báo cáo. 
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7.2. Trường hợp đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng thuộc đối 
tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm Thành phố Hồ 
Chí Minh) tiến hành xử lý 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

TTHC hồ sơ, lập phiêu trình: TTHC 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: lập phiêu 
trình, dự thảo văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn 
chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định và nêu rõ lý do, căn 
cứ pháp lý (Lưu ý: văn 
bản phải nêu đầy đủ nội 
dung yêu cầu, bổ sung, 
không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên 
nhân khách quan) trong 
thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ khi tiêp nhận hồ sơ 
đầy đủ. 

TTHC 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
312 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ và hồ sơ năng lực của 
cơ sở đáp ứng theo quy 
định: Dự thảo Quyêt định 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng theo mẫu quy 
định. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ nhưng kết quả thẩm 
định hồ sơ chưa đủ cơ sở 
kết luận năng lực phân 
tích của cơ sở đáp ứng 
theo quy định: Dự thảo 
Quyêt định thành lập đoàn 
đánh giá cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng. 
Sau khi Quyêt định thành 
lập đoàn đánh giá được 
ban hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo quy định và lập báo 
cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi kết luận của đoàn 
đánh giá theo mẫu quy 
định và hồ sơ liên quan 
cho Công chức thụ lý hồ 
sơ. 
* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ 
thống một cửa, đồng thời 
căn cứ kết luận đoàn đánh 
giá đề xuất kết quả giải 
quyết TTHC: Trường hợp 
kết luận đạt yêu cầu: Dự 
thảo Quyết định chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng theo mẫu quy định; 
Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự 
thảo văn bản không chỉ 
định cho cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ và hồ sơ năng lực của 
cơ sở không đáp ứng 
theo quy định: Dự thảo 
văn bản không chỉ định 
cho cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng và nêu 
rõ lý do. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và Kiểm 
nghiệm 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiếu trình: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: ký nháy văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ 
định. 
-Trường hợp Không đạt: 
ký nháy văn bản từ chối 
chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Xem xét và ký số phê 
duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: ký số phê 
duyệt văn bản yêu cầu nộp 
hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký số 
phê duyệt dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
- Trường hợp Không đạt: 
ký nháy phê duyệt văn bản 
từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 12 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

thực phâm TTHC 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
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Quy trình 19 
Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiếm nghiệm kiếm chứng 

về an toàn thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyêt thủ tục: Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiếm nghiệm 
kiếm chứng về an toàn thực phẩm. Mã thủ tục: 2.001595. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyên tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiêp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bên Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện Ba mươi ngày (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đên hêt ngày 31/12/2026: 10.250.000 đồng/lần/đơn 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 20.500.000 đồng/lần/đơn vị. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện 

7.1. Trường hợp đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng không 
thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-
BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 

cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 

công công 
chức xử lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm Thành phố Hồ 
Chí Minh) tiến hành xử lý 
hồ sơ, lập phiếu trình: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Dự thảo văn bản 
yêu cầu nộp hồ sơ để hoàn 
chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định và nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản 
phải nêu đầy đủ nội dung 
yêu cầu, bổ sung, không 
được yêu cầu bổ sung nhiều 
lần trừ nguyên nhân khách 
quan) trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ đầy đủ. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
200 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Tham mưu ban hành 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng. 
Sau khi Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý bấm 
nút tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo quy định và lập báo 
cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

kêt luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan cho Công chức 
thụ lý hồ sơ. 
* Kể từ khi nhận được kêt 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiêp tục hồ sơ trên hệ thống 
một cửa, đồng thời căn cứ 
kêt luận của đoàn đánh giá 
đề xuất kêt quả giải quyêt 
TTHC: Trường hợp kết 
luận đạt yêu cầu: Dự thảo 
Quyêt định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo mẫu quy định; Trường 
hợp kết luận không đạt 
yêu cầu: Dự thảo văn bản 
về lý do không chỉ định cho 
cơ sở đăng ký kiểm nghiệm 
kiểm chứng. 
*Lưu ý: Trong trường 
hợp có kiến nghị của cơ sở 
kiếm nghiệm đăng ký chỉ 
định cơ sở kiếm nghiệm 
kiếm chứng về kết luận 
của đoàn đánh giá, tham 
mưu thành lập Hội đồng 
tư vấn đế xem xét về kết 
luận của đoàn đánh giá 
trước khi ký Quyết định 
chị định. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiêu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản 
yêu cầu nộp hồ sơ để hoàn 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 18 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ 
định. 
-Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu nộp hồ sơ 
để hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 

đầy đủ 
hợp lệ. 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc 
văn bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo. 
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7.2. Trường hợp đôi với cơ sở đăng ký kiếm nghiệm kiếm chứng thuộc đôi 
tượng quy định tại điếm e khoản 3 Điều 6 Thông tư sô 40/2013/TT-BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiếm tra, 
tiếp nhận và 
chuyến hồ sơ 

cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ 
làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện 
tử; chuyển ngay đến Sở 
An toàn thực phẩm. 
- Đôi với hồ sơ thực 
hiện không phụ thuộc 
vào địa giới hành chính 
đế giám sát, đôn đôc: 
Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của Sở An 
toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 

công công 
chức xử lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 
và Kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 
và Kiểm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận 
chuyên môn (Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ 
sơ, lập phiếu trình: 

nghiệm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ: 
48 giờ làm 

việc 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
200 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo 
văn bản yêu cầu nộp hồ 
sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định và 
nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản 
phải nêu đầy đủ nội 
dung yêu cầu, bổ sung, 
không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách 
quan). 

2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ và hồ sơ năng 
lực của cơ sở đáp ứng 
theo quy định: Công 
chức thụ lý dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo mẫu quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ nhưng kết quả 
thâm định hồ sơ chưa 
đủ cơ sở kết luận năng 
lực phân tích của cơ sở 
đáp ứng theo quy định: 
Dự thảo Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá 
cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng. Sau 
khi Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá được ban 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiên 
hành đánh giá tại cơ sở 
đăng ký kiểm nghiệm 
kiểm chứng theo quy 
định và lập báo cáo đánh 
giá cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng theo mẫu 
quy định. 

* Kể từ thời điểm kêt 
thúc đánh giá, Đoàn 
đánh giá gửi kêt luận 
của đoàn đánh giá theo 
mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan cho Công 
chức thụ lý hồ sơ. 
* Kể từ khi nhận được 
kêt luận của đoàn đánh 
giá, công chức thụ lý 
bấm nút tiêp tục hồ sơ 
trên hệ thống một cửa, 
đồng thời căn cứ kêt luận 
đoàn đánh giá đề xuất kêt 
quả giải quyêt TTHC: 
Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo 
Quyêt định chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng theo mẫu quy 
định; Trường hợp kết 
luận không đạt yêu 
cầu: Dự thảo văn bản về 
lý do không chỉ định cho 
cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng. 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ và hồ sơ năng 
lực của cơ sở không đáp 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

ứng theo quy định: Dự 
thảo văn bản không chỉ 
định cho cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
và nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 

phòng 

Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

08 giờ làm 
việc 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ 
và phê duyệt phiếu 
trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: ký nháy 
văn bản yêu cầu nộp hồ 
sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký 
nháy dự thảo Quyết định 
chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: 
ký nháy văn bản từ chối 
chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt văn bản yêu cầu 
nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ. 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt Quyết định chỉ 
định hoặc văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu 
ban hành kết quả giải 
quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống 
kê và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
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Quy trình 20 
Đăng ký thay đối, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiếm chứng 

về an toàn thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng vê an toàn thực phẩm. Mã thủ tục: 1.003929 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện Ba mươi ngày (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm) 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
vị. 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị." 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện 

7.1. Trường hợp đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng không 
thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-
BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, tiếp 
nhận và 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 

công công 
chức xử lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh) tiến 
hành xử lý hồ sơ, lập 
phiếu trình: 

Bước 3 Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định và nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý 
(Lưu ý: văn bản phải nêu 
đầy đủ nội dung yêu cầu, 
bổ sung, không được yêu 
cầu bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan) 
trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ đầy đủ. 

Bước 3 Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
200 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
Công chức thụ lý tham 
mưu ban hành Quyết 
định thành lập đoàn đánh 
giá cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng. Sau 
khi Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo quy định và lập báo 
cáo đánh giá cơ sở kiểm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi kết luận của đoàn 
đánh giá theo mẫu quy 
định và hồ sơ liên quan 
cho Công chức thụ lý hồ 
sơ. 
* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ 
thống một cửa, đồng thời 
căn cứ kết luận của đoàn 
đánh giá đê xuất kết quả 
giải quyết TTHC: 
Trường hợp kết luận đạt 
yêu cầu: Dự thảo Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định; Trường 
hợp kết luận không đạt 
yêu cầu: Dự thảo văn bản 
không chỉ định cho cơ sở 
đăng ký kiểm nghiệm 
kiểm chứng. 
*Lưu ý: Trong trường 
hợp có kiến nghị của cơ 
sở kiếm nghiệm đăng ký 
chỉ định cơ sở kiếm 
nghiệm kiếm chứng về 
kết luận của đoàn đánh 
giá, tham mưu thành lập 
Hội đồng tư vấn đế xem 
xét về kết luận của đoàn 
đánh giá trước khi ký 
Quyết định chị định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: ký nháy văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký 
nháy dự thảo Quyết định 
chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: 
ký nháy văn bản từ chối 
chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt kết 
quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ. 

Trường 
hợp hồ sơ 

đầy đủ 
hợp lệ. 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc 
văn bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo. 
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7.2. Trường hợp đôi với cơ sở đăng ký kiêm nghiệm kiêm chứng thuộc đôi 
tượng quy định tại điêm e khoản 3 Điêu 6 Thông tư sô 40/2013/TT-BCT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiêm tra, 
tiếp nhận và 
chuyên hồ 
sơ cơ quan 

chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
- Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đê giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đê 
xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm Thành 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

TTHC phố Hồ Chí Minh) tiên 
hành xử lý hồ sơ, lập 
phiêu trình: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định và nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý 
(Lưu ý: văn bản phải nêu 
đầy đủ nội dung yêu cầu, 
bổ sung, không được yêu 
cầu bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách 
quan). 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
200 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ và hồ sơ năng lực của 
cơ sở đáp ứng theo quy 
định: Dự thảo Quyêt định 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ nhưng kết quả thẩm 
định hồ sơ chưa đủ cơ sở 
kết luận năng lực phân 
tích của cơ sở đáp ứng 
theo quy định: Dự thảo 
Quyêt định thành lập 
đoàn đánh giá cơ sở đăng 
ký kiểm nghiệm kiểm 
chứng. Sau khi Quyêt 
định thành lập đoàn đánh 
giá được ban hành, công 
chức thụ lý bấm nút tạm 
dừng hồ sơ trên hệ thống 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

một cửa. 

* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở đăng ký 
kiểm nghiệm kiểm chứng 
theo quy định và lập báo 
cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định. 

* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi kết luận của đoàn 
đánh giá theo mẫu quy 
định và hồ sơ liên quan 
cho Công chức thụ lý hồ 
sơ. 
* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ 
thống một cửa, đồng thời 
căn cứ kết luận đoàn đánh 
giá đề xuất kết quả giải 
quyết TTHC: Trường 
hợp kết luận đạt yêu 
cầu: Dự thảo Quyết định 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng theo 
mẫu quy định; Trường 
hợp kết luận không đạt 
yêu cầu: Dự thảo văn bản 
về lý do không chỉ định 
cho cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ và hồ sơ năng lực của 
cơ sở không đáp ứng 
theo quy định: Dự thảo 
văn bản không chỉ định 
cho cơ sở đăng ký kiểm 
nghiệm kiểm chứng và 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 

đạo phòng 

Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Ký nháy 
văn bản yêu cầu nộp hồ 
sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
theo đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký 
nháy dự thảo Quyết định 
chỉ định. 
- Trường hợp Không 
đạt: ký nháy văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt văn bản yêu cầu 
nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

đầy đủ 
hợp lệ. 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét và ký số phê 
duyệt Quyết định chỉ định 
hoăc văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một Theo giấy - Trả kết quả điện tử trên 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

cửa hẹn Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo. 
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II. Quy trình điện tử 
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Quy trình 21 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điêu kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, mã thủ tục: 2.000117. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: Phí thẩm định cơ sở kinh 
doanh thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực 
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phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ đến 
cơ quan 
chuyên 

môn xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ 
sơ được 

tiếp nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 

hành nghê 

06 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
Phòng Quản lý 

hành nghê 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 

Công chức thẩm xét tính 
hợp lệ của hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

08 giờ 
làm việc 

văn bản thông báo và yêu 
cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
80 giờ 

làm việc 

- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Đoàn thẩm định tiến 
hành thẩm định thực tế tại 
cơ sở. Công chức số hóa 
biên bản thẩm định và các 
văn bản có liên quan (nếu 
có). Căn cứ vào kết quả 
thẩm định, Công chức lập 
phiếu trình, dự thảo kết 
quả giải quyết hồ sơ: 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Đạt": Dự 
thảo Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Không đạt": 
Dự thảo văn bản gửi cơ 
quan quản lý địa phương 
để giám sát và yêu cầu cơ 
sở không được hoạt động 
cho đến khi được cấp Giấy 
chứng nhận. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Chờ hoàn 
thiện": Tạm dừng hồ sơ 
(tối đa 70 ngày làm việc) 
chờ cơ sở nộp báo cáo 
khắc phục, thời hạn khắc 
phục tối đa là 60 ngày kể 
từ ngày có biên bản thẩm 
định. Sau 60 ngày cơ sở 
không nộp báo cáo kết quả 
khắc phục thì hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm và kết quả thẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

định trước đó với kêt luận 
"Chờ hoàn thiện" không 
còn giá trị, xử lý tương tự 
trường hợp kêt quả thẩm 
định "Không đạt". Trường 
hợp cơ sở nộp báo cáo kêt 
quả khắc phục và nộp phí 
thẩm định, Đoàn thẩm 
định tiên hành thẩm định 
lại. Thời hạn thẩm định lại 
tối đa là 10 ngày làm việc 
tính từ khi cơ quan có 
thẩm quyền nhận được báo 
cáo khắc phục. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
Lãnh đạo 

Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 

hành nghề 

08 giờ 
làm việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiêu trình: 
- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký 
nháy văn bản thông báo bổ 
sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy kêt 
quả giải quyêt TTHC 
(Giấy chứng nhận) 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký 
nháy văn bản gửi cơ quan 
quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở 
không được hoạt động cho 
đên khi được cấp Giấy 
chứng nhận. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký số 
phê duyệt văn bản thông 
báo bổ sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký số phê 
duyệt kêt quả giải quyêt 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

TTHC (Giấy chứng nhận). 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký số 
phê duyệt văn bản gửi cơ 
quan quản lý địa phương 
để giám sát và yêu cầu cơ 
sở không được hoạt động 
cho đến khi được cấp Giấy 
chứng nhận. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở An 
toàn thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC, thông báo bổ sung 
hồ sơ, văn bản gửi cơ quan 
quản lý địa phương. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo thời 
hạn trả kết 

quả 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
- Sau 30 ngày kể từ ngày 
thông báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ mà cơ sở không bổ 
sung hoặc bổ sung không 
đầy đủ thì hồ sơ không còn 
giá trị. 
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Quy trình 22 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, Mã thủ tục: 2.000115.H29 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 

- Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng 
kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có tăng vê cơ sở kinh doanh hoặc khi 
Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng 
không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ 
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sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; chuỗi 
cơ sở kinh doanh thực phẩm có giảm vê cơ sở kinh doanh: 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: Trường hợp cơ sở thay 
đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực phẩm có tăng vê cơ sở kinh doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 
500.000 đồng/lần/cơ sở 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm kinh 
doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có 
tăng vê cơ sở kinh doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng 
không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ 
sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; chuỗi 
cơ sở kinh doanh thực phẩm có giảm vê cơ sở kinh doanh: Không 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

A. Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ 
sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh doanh thực 
phẩm có tăng về cơ sở kinh doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 
đến cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ làm 
việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 

nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ 
làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 45 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện 
tử; chuyển ngay đến Sở 
An toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính để 
giám sát, đôn đôc: 
Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của Sở An 
toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 

công công 
chức xử lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

là m l
c
 «D

-i
i
 g

v
 6 0 Phân công công chức thụ 

lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công chức 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Công chức thẩm xét tính 
hợp lệ của hồ sơ, lập 
phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
thông báo và yêu cầu cơ 
sở bổ sung hồ sơ. Sau 30 
ngày kể từ ngày thông 
báo yêu cầu bổ sung hồ 
sơ mà cơ sở không bổ 
sung hoặc bổ sung 
không đầy đủ thì hồ sơ 
không còn giá trị. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
80 giờ làm 

việc 

Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Đoàn thẩm định tiến 
hành thẩm định thực tế 
tại cơ sở. Công chức số 
hóa biên bản thẩm định 
và các văn bản có liên 
quan (nếu có). Căn cứ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

vào kết quả thẩm định, 
dự thảo kết quả giải 
quyết hồ sơ: 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Đạt": Dự 
thảo Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Không 
đạt": Dự thảo văn bản 
gửi cơ quan quản lý địa 
phương để giám sát và 
yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến 
khi được cấp Giấy chứng 
nhận. 

+ Trường hợp kết 
quả thẩm định "Chờ 
hoàn thiện": tạm dừng 
hồ sơ tối đa 70 ngày làm 
việc chờ cơ sở nộp báo 
cáo khắc phục, thời hạn 
khắc phục tối đa là 60 
ngày kể từ ngày có biên 
bản thẩm định. Sau 60 
ngày cơ sở không nộp 
báo cáo kết quả khắc 
phục thì hồ sơ đê nghị 
cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm và kết quả 
thẩm định trước đó với 
kết luận "Chờ hoàn 
thiện" không còn giá trị, 
xử lý tương tự trường 
hợp kết quả thẩm định 
"Không đạt". Trường 
hợp cơ sở nộp báo cáo 
kết quả khắc phục và 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nộp phí thẩm định, Đoàn 
thẩm định tiến hành 
thẩm định lại. Thời hạn 
thẩm định lại tối đa là 10 
ngày làm việc tính từ khi 
cơ quan có thẩm quyền 
nhận được báo cáo khắc 
phục. 

Bước 4 Trình duyệt 
của Lãnh 
đạo Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

là m l
c
 «D

-i
i
 g

v
 8 0 Xem xét hồ sơ, phê 

duyệt Phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ 
thẩm xét không hợp lệ: 
Ký nháy văn bản thông 
báo bổ sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy 
kết quả giải quyết TTHC 
(Giấy chứng nhận) 
- Trường hợp không 
cấp Giấy chứng nhận: 
Ký nháy văn bản gửi cơ 
quan quản lý địa phương 
để giám sát và yêu cầu 
cơ sở không được hoạt 
động cho đến khi được 
cấp Giấy chứng nhận. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Trường hợp hồ sơ 
thẩm xét không hợp lệ: 
Ký số phê duyệt văn bản 
thông báo bổ sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký số phê 
duyệt kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy chứng 
nhận). 
- Trường hợp không 
cấp Giấy chứng nhận: 
Ký số phê duyệt văn bản 
gửi cơ quan quản lý địa 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

phương để giám sát và 
yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến 
khi được cấp Giấy chứng 
nhận. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu 
ban hành kết quả giải 
quyết TTHC, thông báo 
bổ sung hồ sơ, văn bản 
gửi cơ quan quản lý địa 
phương. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống 
kê và theo dõi, báo cáo 

B. Trường hợp cơ sở thay đôi chủ cơ sở nhưng không thay đôi tên cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; thay đôi tên cơ sở nhưng không thay 
đôi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và mặt hàng kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực phẩm có giảm về cơ sở kinh doanh; do Giấy chứng nhận bị mất 
hoặc bị hỏng 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 
đến cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

01 giờ làm 
việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 

nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ 
làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 49 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

ngành. 
r r 

TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện 
tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính để 
giám sát, đôn đôc: 
Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của cơ 
quan có thẩm quyền giải 
quyết hồ sơ. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 

công công 
chức xử lý hồ 

sơ 

- Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công chức 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

được giao 

07 giờ làm 
việc 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
căn cứ hồ sơ lưu, tiến 
hành thẩm định hồ sơ, 
lập phiếu trình. 
+ Trường hợp hồ sơ 
đạt: Dự thảo Giấy 
chứng nhận. 
- Trường hợp hồ sơ 
không đạt: Dự thảo văn 
bản thông báo từ chối 
cấp lại nêu rõ lý do 

Bước 4 Trình duyệt 
của Lãnh 
đạo Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét, phê duyệt 
phiếu trình, ký nháy 
Giấy chứng nhận hoặc 
thông báo từ chối cấp 
lại. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét, ký số, phê 
duyệt kết quả, ký số kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính hoặc thông 
báo từ chối cấp lại. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 04 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu 
ban hành kết quả giải 
quyết TTHC. 

- Chuyển kết quả đến 
Bộ phận một cửa nơi 
tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo thời 
hạn trả kết 

quả 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống 
kê và theo dõi, báo cáo 
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Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
(Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Quy trình 23 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Mã thủ 
tục: 2.001827 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 700.000 đồng/cơ sở (Bảy trăm ngàn đồng). 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Công chức phụ 
trách Bộ phận 

một cửa 

02 giờ 
làm việc. 
Thời gian 
được tính 
từ thời 
điểm hồ 
sơ được 
tiếp nhận 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 

hành nghề 

06 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức thụ 
lý hồ sơ phòng 
Quản lý hành 

nghề 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Quản lý hành nghề 
thẩm xét tính hợp lệ của 
hồ sơ, lập phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Công chức 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
04 giờ 

làm việc 

thụ lý hồ sơ phòng Quản 
lý hành nghê tham mưu 
văn bản thông báo yêu 
cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. 
Sau 15 ngày kể từ ngày 
thông báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ mà cơ sở 
không bổ sung hoặc bổ 
sung không đầy đủ thì hồ 
sơ không còn giá trị. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
56 giờ 

làm việc 

- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Đoàn thẩm định tiến 
hành thẩm định thực tế tại 
cơ sở, lập biên bản thẩm 
định/ thẩm tra báo cáo 
khắc phục. 
- Công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Quản lý hành nghê 
sao chụp biên bản thẩm 
định, đính file lên Hệ 
thống Dịch vụ công. 
- Công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Quản lý hành nghê 
thẩm tra biên bản (yêu 
câu đoàn thâm định giải 
trình các nội dung đánh 
giá nếu cân). 
- Căn cứ vào kết quả thẩm 
định và thẩm tra biên bản, 
Công chức thụ lý hồ sơ dự 
thảo kết quả giải quyết hồ 
sơ: 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định/thẩm tra báo 
cáo khắc phục đạt: Dự 
thảo Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm, trình Lãnh 
đạo Phòng Quản lý hành 
nghê xem xét. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

+ Trường hợp kêt quả 
thẩm định "Không đạt" 
và cơ sở không khắc 
phục trong thời hạn yêu 
cầu: Dự thảo văn bản 
thông báo kết quả thẩm 
định, không cấp Giấy 
chứng nhận, đồng gửi cơ 
quan quản lý an toàn thực 
phẩm ở địa phương để 
giám sát cơ sở không 
được hoạt động. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
Lãnh đạo 

đơn vị 
tham mưu 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 

hành nghề 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
04 giờ 

làm việc 

Lãnh đạo phòng Quản lý 
hành nghề xem xét hồ sơ, 
phê duyệt phiếu trình, ký 
nháy thông báo yêu cầu 
cơ sở bổ sung hồ sơ. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
Lãnh đạo 

đơn vị 
tham mưu 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 

hành nghề 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Lãnh đạo phòng Quản lý 
hành nghề xem xét hồ sơ, 
phê duyệt phiếu trình: 
+ Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy dự 
thảo Giấy chứng nhận, 
trình Ban Giám đốc Sở. 
+ Trường hợp không 
cấp Giấy chứng nhận: 
Ký nháy văn bản trình 
Ban Giám đốc Sở ký 
thông báo gửi cơ quan 
quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở 
không được hoạt động 
cho đến khi được cấp 
Giấy chứng nhận An toàn 
thực phẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
04 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
thông báo yêu cầu cơ sở 
bổ sung hồ sơ. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, văn bản giám 
sát cơ sở. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở An 
toàn thực phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
04 giờ 

làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành thông báo yêu cầu 
cơ sở bổ sung hồ sơ. 
- Chuyển kết quả đến 
công chức phụ trách Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 
hợp lệ: 08 
giờ làm 

việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến 
công chức phụ trách Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả

 r
q

 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thông báo yêu cầu cơ sở 
bổ sung hồ sơ. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 24 
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đối với trường hợp danh mục 
sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa theo quy định tại Phụ lục III Nghị 

định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối 
với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 
Mã thủ tục: 2.001730. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định: Không có 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 

và 
chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 
môn xử 

lý. 

Bộ phận 
một cửa 

02 giờ làm 
việc. 

Thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 

nhận 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp luật 
chuyên ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến Sở An toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính để giám sát, đôn 
đốc: Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân 

công công 
chức xử 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

02 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý hồ 
sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

08 giờ làm 
việc 

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét, thẩm định hồ 
sơ, lập Phiếu trình hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định: Dự thảo Giấy 
chứng nhận CFS. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định: Dự 
thảo văn bản yêu cầu bổ sung 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

và nêu rõ lý do, căn cứ pháp 
lý. 

+ Trường hợp không cấp: 
Dự thảo văn bản không cấp và 
nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
thể tiến hành kiểm tra tại nơi 
sản xuất trường hợp nhận thấy 
việc kiểm tra trên hồ sơ là 
chưa đủ căn cứ để cấp CFS 
hoặc phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm quy định đối với CFS đã 
cấp trước đó. 

Bước 4 

©
 

JS 
s
 « ẵ 

M
 

%
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ị 
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L

H
Ĉ

O
 

-a 
—

 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét, phê duyệt phiếu 
trình, ký trình Ban Giám đốc 
Sở phê duyệt kết quả giải quyết 
hoặc văn bản trả hồ sơ, yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở An toàn thực 
phẩm xem xét, phê duyệt ký số 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính hoặc văn bản trả hồ sơ, 
yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

Bước 6 Phát 
hành 

Văn thư 
đơn Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tổ chức -
Cá nhân 

BP một cửa Cán bộ xử lý LĐ phòng LĐ đơn vị Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ 

Thụ 
lý, xử 
lý hồ 
sơ, 

trình 
phê 

duyệt 

Trả 
kết 
quả 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

V 

- Kê khai 
biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

Nộp hồ sơ, 
nộp phí 

theo thông 
báo 

Tiếp nhận hồ sơ 

Bổ sung hồ sơ 

Nhận kết quả 

> 

Rà soát hồ sơ 

V 
Tổng hợp đánh 

giá, thẩm định, xử 
lý trình lãnh đạo 

Chuyển hồ sơ 

Xem xét 

Rà soát hồ 
sơ, 

duyệt/trình 
lãnh đạo 

H 
Trả hồ 

sơ 
không 
đủ điều 

kiện 

Ký 
duyệt 
hồ sơ 

V 

Trả kết quả/ 
Yêu cầu bổ 

sung 

Chuyển xử lý Cho số, vào 
sổ phát hành 
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Quy trình 25 
Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 

phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (đối với trường hợp danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng 
hóa theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại gi ấy chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường, Mã thủ tục: 2.001726. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định: Không có 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 
Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ đến 
cơ quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 
Thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ 
sơ được 
tiếp nhận 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đẵo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ 

sơ. 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 

hành nghề 

02 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
phòng Quản lý 

hành nghề 

08 giờ 
làm việc 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ 
xem xét, thẩm định hồ sơ, 
lập phiếu trình: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

đủ, đúng quy định: Dự 
thảo Giấy chứng nhận 
CFS. 

+ Trường hợp từ chối 
cấp lẵi: Dự thảo văn bản 
thông báo từ chối cấp lại 
nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đẵo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 

hành nghề 

04 giờ 
làm việc 

Xem xét, phê duyệt phiếu 
trình, ký trình Ban Giám 
đốc Sở phê duyệt kết quả 
giải quyết hoặc văn bản trả 
hồ sơ. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

04 giờ 
làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính hoặc văn bản 
trả hồ sơ. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

04 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 26 
Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước. Mã thủ tục: 1.003111. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm thời gian đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm, thời gian 
khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: Đánh giá lần đầu 32.000.000 đồng/lần/phòng kiểm nghiệm. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 

Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 

Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trường hợp 
hồ sơ không 

hợp lệ 
48 giờ làm 

việc 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp với Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm thực 
hiện soát xét hồ sơ, lập 
phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo văn 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

bản yêu cầu đơn vị điêu 
chỉnh, bổ sung hồ sơ theo 
quy định trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhân hồ sơ 

Trường hợp 
hồ sơ đầy đủ 

hợp lệ 
240 giờ làm 
việc (không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
năng lực 

thực tế tại cơ 
sở kiểm 

nghiệm, thời 
gian khắc 

phục của cơ 
sở kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ: 
+ Tham mưu ban hành 
Quyết định thành lâp Đoàn 
đánh giá cơ sở đăng ký chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. 
Sau khi Quyết định thành 
lâp đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý bấm 
nút tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 

+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm và Lâp Báo cáo 
đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
+ Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi Kết luân của đoàn đánh 
giá và hồ sơ liên quan. 
+ Kể từ khi nhân được kết 
luân của Đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý căn cứ kết 
luân Đoàn đánh giá đê xuất 
kết quả giải quyết TTHC: 
• Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước. 

• Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự 
thảo văn bản không chỉ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

định cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu có thể 
thành lập Hội đồng tư vấn 
trước khi ký Quyết định chỉ 
định 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Ký nháy văn bản 
yêu cầu đơn vị điều chỉnh, 
bổ sung hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 

+ Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: ký nháy Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước. 

+ Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: ký 
nháy văn bản không chỉ 
định cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Ký nháy văn bản 
yêu cầu đơn vị điều chỉnh, 
bổ sung hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 

+ Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: ký nháy Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước. 

+ Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: ký 
nháy văn bản không chỉ 
định cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ không 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu đơn vị điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ đầy đủ 

hợp lệ 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 
hoặc văn bản không chỉ 
định cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu, ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tố chóc, cá nhàn Bộ phận một cửa 

Blng 

- Kê kiai biểu tnầu 
điện tử. 
- Đính kèm tải ỉiệu 

Nộp hề 30 

Cắn bộ xư lý LĐ phòng IDềơnvị 

^— 

Phản cồng hô sơ 

Qnyét đtih thinh làp Đoàn đánh ạá ca so kiẻm nshiệm 
Trá két quá 

ỮỊỊíềtM ảỉirihl ĩùn bầ íừcm chi ẩịnh 

Ván thư 

^hữtíiĩìiiậiđiỊt ỌựfÁậi6ệMỉậ>£ọậiM0átv iởiikiỊliệiiđSứởsăệfữi-tllìf, cán bẻxứỊỷsêỀáa lứiạin (Ỉìriỉg. 
ữinhạnđược bảo cẳo đảnh $ấiữ sờ kiểm nghiệm ứ Đoàn đành giá, cán Dấm ìỹ sẽbmmìtỂptục đẻtỉm kệncác bỉỉớc tiếp theo (nùi tèriềtẫữ, áă Hghĩeng) 
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Quy trình 27 
Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế 
ISO/IEC 17025:2005 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được 
công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Mã thủ tục: 1.003082. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 30 (ba mươi) ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm thời gian đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm, thời gian 
khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: Đánh giá lần đầu 32.000.000 đồng/lần/phòng kiểm nghiệm. 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 
quan 
chuyên 
môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
48 giờ làm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp với Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm tiến 
hành xử lý hồ sơ, lập 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm việc phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo 
văn bản yêu cầu bổ sung 
và nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ. 

nghiệm 

200 giờ 
làm việc 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá năng 

lực thực tế 
tại cơ sở 

kiểm 
nghiệm, 
thời gian 

khắc phục 
của cơ sở 

kiểm 
nghiệm). 

2. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ hợp lệ. 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ và hồ sơ năng lực 
của cơ sở đáp ứng theo 
quy định: Dự thảo Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước. 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ nhưng kết quả 
thẩm định hồ sơ chưa 
đủ cơ sở kết luận năng 
lực phân tích của cơ sở 
đáp ứng theo quy định: 
Dự thảo Thông báo 
không chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. 
Trong trường hợp cần 
thiết (kết quả thẩm định 
hồ sơ chưa đủ cơ sở kết 
luận năng lực phân tích 
của cơ sở đáp ứng theo 
quy định tại điểm b, 
khoản 1, Điều 6 Thông tư 
17/2025/TT-BNNMT) 
tham mưu ban hành 
Quyết định thành lập 
Đoàn đánh giá để tiến 
hành đánh giá tại cơ sở 
kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

đánh giá được ban hành, 
công chức thụ lý bấm nút 
tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 
phòng 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Ký nháy văn 
bản yêu cầu, điều chỉnh, 
bổ sung hồ sơ. 
2. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ hợp lệ: Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước hoặc 
Thông báo không chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ. 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 
hoặc Thông báo không 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn thực 

phẩm 

01 ngày 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 77 

II. Quy trình điện tử 

Tố chúc, ci nhàn Bộ phật) một cứa 

Đăng 
r r 

- Kê kLai biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm tải liệu 

0 5 K ® 
•(0 .<ọ 

£-<0 
•<a £ 

ĩ 4 <0 u r 
u 3 " <ỉ) £ £ H r 

^—I Trả kètquả 

Cán bộ xử lý 

Đàv ấi tháih phàn, 
đong ỷ tiểp ạhận ỳ 50 

Ei soát hồ sơ 

LĐ phòng LĐ đơn vi Văn thư 

Phãi! cồns hũ sa 

SUI1Ỉ 
Quyẽt ễnh tìaãnh lập Đoản đánh giá cơ sớ kiẻm nghiệm 

<-

ítòầií ctiẩịnlV Văn bả1 từchôi cMâÊt 
m tlỉi nhận ấợc Oinấ định thành iậpBọẫn đẳỉìh gịậ:Cữ ấ kiần nghiện đà chừ ề Ể Vầị ầu, cáỉì hộ xítỉỷ ẩ bấn lứiạin ầng. 
Klii lỂậữ được bào cào đánh gfá Cữ sớ Mềm nghiệm ứ Đoán đảnhgiá, cán bậxử ỉỷ sè bẳìiì nủĩ tiếp lục đè thực hiện ráf béc liếp theo (mùi tẻn nét ẩữẫ ảỀ ngìiiẻngị 
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Quy trình 28 
Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước. Mã thủ tục: 1.003058. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm thời gian đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm, thời gian 
khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 22.500.000 đồng/lần/phòng kiểm nghiệm. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Trưởng 
phòng 

Phòng Quản 
lý tiêu 

chuẩn và 
kiểm 

nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 

lý tiêu 
chuẩn và 

kiểm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
48 giờ làm 

việc 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp với Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm thực 
hiện soát xét hồ sơ, lập 
Phiếu trình. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm 1. Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
văn bản yêu cầu đơn vị 
nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ 
sơ theo quy định trong 
thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

nghiệm 

240 giờ làm 
việc (không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
năng lực 

thực tế tại cơ 
sở kiểm 

nghiệm, thời 
gian khắc 

phục của cơ 
sở kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ: 
+ Công chức thụ lý tham 
mưu ban hành Quyết định 
thành lập Đoàn đánh giá 
cơ sở đăng ký chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, 
công chức thụ lý bấm nút 
tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 
+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm và Lập Báo cáo 
đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy 
định. 
+ Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi Kết luận của đoàn 
đánh giá và hồ sơ liên 
quan. 
+ Kể từ khi nhận được kết 
luận của Đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý căn cứ 
kết luận Đoàn đánh giá đề 
xuất kết quả giải quyết 
TTHC: 
• Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Quyêt định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước; 
• Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự 
thảo văn bản không chỉ 
định cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 
Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiêt, tham mưu có thể 
thành lập Hội đồng tư vấn 
trước khi ký Quyêt định 
chỉ định 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng 

Phòng Quản 
lý tiêu 

chuẩn và 
kiểm 

nghiệm 

là m l
c
 

i
i
 g

v
 8 0 Xem xét hồ sơ, phê duyệt 

Phiêu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Ký nháy văn 
bản yêu cầu, điều chỉnh, 
bổ sung hồ sơ. 
2. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ: Ký nháy Quyêt 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước hoặc 
Thông báo không chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ đầy đủ 

hợp lệ. 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyêt định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 
hoặc văn bản không chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn 

thực phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành văn quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

TÔ chức, cáảàn % Ạ 1 Ạ Ạ 
1 một cưa LĐ phòng LĐ im vỉ Vấn thỉ 

- Kê kliai bièu mầu 

Nộp Ỉ1Ò ặ 

41 
1 ị 

r :<G 

•to i 
• rị 

•rt '<C3 
•<ũ 0 r> 

ÃỄ r r-h r 

Trả kẻtquả 

Tâng hợp đinh jẳ 
tondịấxửlỷ 
triầ u đạo 

lạm dùng Tiếp tạc 

SBĐg Quyèt địnli ứiảỂ lập Đũãn đánh giá cơ sơ kiềm nghiệữ 

(w ềnh cìĩỉẳìàl ỉầ bẻ iìtcíiếị ấì ềnh 

Kiìi ỉìiậi ẵm Mũ (ào ắằẳ giá (ĩ sở tiắn nỊỊkậ 
ýiệiiiềíìổiosô Ế ĩầếị ửi ỉp/iýỉíỉảiiràííp í% 

im ỉiỉĐoiiiỉđẩỂỊỊÌÌ!, cẳiỉ bộxủ lỷỉỂbấn Biỉftiệíiic ểéỉÌẸ hiện các Mí tiếp tỉm (lầ tẻĩỉ nétắầ ckĩ nghiêng) 
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Quy trình 29 
Thay đối, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ 

quản lý nhà nước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Mã thủ tục: 2.001254 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm thời gian đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm, thời gian 
khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 22.500.000 đồng/lần/phòng kiểm nghiệm. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 
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7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp với Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm thực 
hiện soát xét hồ sơ, lập 
phiếu trình. 

Trường hợp 1. Trường hợp hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

hồ sơ chưa 
hợp lệ 

48 giờ làm 
việc 

không hợp lệ: Dự thảo văn 
bản yêu cầu đơn vị nộp hồ 
sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo 
quy định trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

240 giờ 
làm việc 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá năng 

lực thực tế 
tại cơ sở 

kiểm 
nghiệm, 
thời gian 

khắc phục 
của cơ sở 

kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ: 
+ Công chức thụ lý tham 
mưu ban hành Quyết định 
thành lập Đoàn đánh giá cơ 
sở đăng ký chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, 
công chức thụ lý bấm nút 
tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 
+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm và Lập Báo cáo 
đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
+ Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá 
gửi Kết luận của đoàn đánh 
giá và hồ sơ liên quan. 
+ Kể từ khi nhận được kết 
luận của Đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý căn cứ kết 
luận Đoàn đánh giá đề xuất 
kết quả giải quyết TTHC: 
• Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước. 
• Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

thảo văn bản không chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. 
Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu có thể 
thành lập Hội đồng tư vấn 
trước khi ký Quyết định chỉ 
định 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Ký nháy văn bản 
yêu cầu, điều chỉnh, bổ 
sung hồ sơ. 
2. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ: Ký nháy Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước hoặc văn 
bản không chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ chưa 

hợp lệ 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ đầy 
đủ hợp lệ. 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 
hoặc văn bản không chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết Bộ phận một Theo giấy - Trả kết quả (bản giấy) 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quả cửa hẹn thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tẩchức. cánhần Bộ phặn một cứa Cắn bộ xử lý IB phòng LĐềaavị Vãn thư 

-KèỊỊại biếu mau 
diẻn tử. 
- Dính tèm tải liệu 

Ếìi alậ ấạc báũ cáo đáiìiì $ m sô ầm ỉĩậỉầì lĩ Miỉ đánh giá Iầ ỉộá/v sèbàiì ì ứ nếp \Ẹ đẻ thực hiện ầ Wr liếp íko Ịiẩắ ấ néíẩk ầ. nghiêng) 
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Quy trình 30 
Miễn kiểm tra, giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Miễn kiểm tra, giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm. Mã thủ tục: 1.002996. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiêm tra, 
tiếp nhận 
và chuyên 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 

Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 

Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đê giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Trưởng 
phòng 
Phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và Kiêm 
nghiệm 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và Kiểm 
nghiệm 

02 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức thụ 
lý hồ sơ 

phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

20 giờ 
làm việc 

Công chức được giao thực 
hiện các bước xử lý hồ sơ 
theo quy định; lập phiếu 
trình, dự thảo văn bản trả 
lời kết quả cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng phòng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Xem xét, phê duyệt phiếu 
trình, ký nháy dự thảo văn 
bản trả lời kết quả cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

Ký số phê duyệt văn bản trả 
lời kết quả cho cơ sở kiểm 
nghiệm. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

04 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tò cliửc, cá nhân Bộ pin một cửa Cán bộ xử lý LĐ phòns LĐ đơn vị Văn thư 

-Ké khai  biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kàti tài liệu 
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Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 
(Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Quy trình 31 
Kiểm tra chất lượng muối nhận khẩu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Kiểm tra chất lượng muối nhận khẩu, Mã thủ 
tục: 1.003524. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc. 

5. Phí lệ phí: Không có. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

0,5 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

0.5 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ, lập Phiếu 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Dự thảo Giấy đăng ký 
kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu 
(Giấy đăng ký). 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Dự thảo công văn 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

trả lời cơ sở. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

01 giờ làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý 
hành nghề xem xét hồ sơ, 
phê duyệt Phiếu trình: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Ký nháy Giấy đăng ký 
kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Ký nháy dự 
thảo văn bản trả lời cơ sở. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

01 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở xem xét, 
phê duyệt, ký số kết quả 
TTHC, văn bản trả lời cơ sở 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An toàn 
thực phẩm 

01 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC, văn bản trả lời cơ 
sở. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 32 
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Kiểm tra nhà nước vê an toàn thực phẩm muối 
nhập khẩu, Mã thủ tục: 1.003486. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 

- Đối với phương thức kiểm tra chặt: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ. 

- Đối với phương thức kiểm tra thông thường: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

5. Phí lệ phí: Không. 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời 
gian xử 

lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

01 giờ 
làm việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ không 
quá 08 giờ làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định tại 
pháp luật chuyên ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ sơ 
điện tử; chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính để giám sát, đôn đốc: 
Chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

- Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

01 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

công chức 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

42 giờ 
làm việc 
(đoi với 
phương 

pháp 
kiểm tra 

chặt) 

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét, kiểm tra, thẩm 
định hồ sơ, lập Phiếu trình. 
- Tiến hành lấy mẫu, kiểm 
nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực 
phẩm (đối với phương pháp kiểm 
tra chặt). 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời 
gian xử 

lý 

Ghi chú 

10 giờ 
làm việc 
(đối với 
phương 

pháp 
kiểm tra 

thông 
thường) 

+ Trường hợp hô sơ hợp lệ: Dự 
thảo Thông báo kết quả kiểm tra 
(đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu). 
+ Trường hợp hô sơ yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung: Dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung và nêu rõ lý 
do. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ 
làm việc 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý hành 
nghề xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
+ Trường hợp hô sơ đạt/ không 
đạt: Ký nháy, Thông báo kết quả 
kiểm tra (đạt yêu cầu/không đạt 
yêu cầu). 
+ Trường hợp hô sơ yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung: Ký nháy văn 
bản trả lời cơ sở. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

§ 5
 -»

s
 

•§ 

04 giờ 
làm việc 

Ban Giám đốc Sở xem xét, ký số 
phê duyệt kết quả, văn bản trả lời 
cơ sở. 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An toàn 
thực phẩm 

04 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban hành 
văn kết quả giải quyết TTHC, 
văn bản trả lời cơ sở. chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
giấy hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 30+31/Ngày 15-01-2026 101 

II. Quy trình điện tử 
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Lĩnh vực Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Quy trình 33 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động 
vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Mã thủ tục: 1.002338 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 

- Trường hợp 1: (Đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến 
được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y và sản phẩm động vật sau nhập khẩu làm thực 
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phẩm): 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2: (Đối với sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch quy định tại khoản 1 Điêu 37 của 
Luật Thú y): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

Mức phí, lệ phí theo quy định. (Áp dụng theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định hiện hành vê thu phí, lệ 
phí). 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Trường hợp 1: Đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến 
được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y và sản phẩm động vật sau nhập khẩu làm thực 
phẩm: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

01 giờ 
làm việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ 
sơ được 
tiếp nhận 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp luật 
chuyên ngành. 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến 
Sở An toàn thực phẩm. 

Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám sát, 
đôn đốc: Chuyển thông tin 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

đến Bộ phận một cửa của Sở 
An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Thụ lý, xử 
lý hồ sơ, 

phê duyệt 
kết quả 

Công ̂  
chức/Kiểm 
dịch viên 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

07 giờ 
làm việc 

Công chức được giao thực 
hiện các bước xử lý hồ sơ theo 
quy định: 
- Rà soát hồ sơ, thẩm định hồ 
sơ: Nếu đáp ứng yêu cầu: 
Niêm phong, kẹp chì phương 
tiện vận chuyển; Hướng dẫn 
tiêu độc khử trùng; Dự thảo 
Giấy chứng nhận kiểm dịch. 
- Ký số Giấy chứng nhận kiểm 
dịch. 

Bước 3 Trả kết 
quả 

Công ̂  
chức/Kiểm 
dịch viên 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

Theo giấy 
hẹn hoặc 
trả trực 

tiếp tại cơ 
sở 

- Trả kết quả (bản giấy) trực 
tiếp tại địa điểm đăng ký kiểm 
dịch. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 

Trường hợp 2: Đối với sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch quy định tại khoản 1 Điều 37 của 
Luật Thú y; 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 

và 
chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 
môn xử 

lý. 

Bộ phận 
một cửa 

01 giờ 
làm việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ hoặc theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiêp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đên Sở 
An toàn thực phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính đe giám sát, đôn đốc: 
Chuyển thông tin đên Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Thụ lý, 
xử lý hồ 
sơ, phê 

duyệt kết 
quả 

Công 
chức/Kiểm 
dịch viên 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

39 giờ 
làm việc 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 
đăng ký kiểm dịch về địa điểm, 
thời gian kiểm dịch. Sau đó, 
kiểm tra thực trạng hàng hóa; 
điều kiện bao gói, bảo quản; Lấy 
mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ 
sinh thú y. 
- Nêu đáp ứng yêu cầu: Niêm 
phong, kẹp chì phương tiện vận 
chuyển; Hướng dẫn tiêu độc khử 
trùng; Dự thảo Giấy chứng nhận 
kiểm dịch. 
- Xem xét, ký số phê duyệt Giấy 
chứng nhận kiểm dịch. 
- Trường hợp kéo dài hơn 05 
ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu 
kiểm dịch phải thông báo, trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do 
hoặc sản phẩm động vật không 
bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú 
y, không cấp Giấy chứng nhận 
kiểm dịch và tiên hành xử lý theo 
quy định. 

Bước 3 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kêt quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyêt 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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IIỄ Quy trình điện tử 
Tên thủ tục hành chính... 
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Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Quy trình 34 
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

có nguồn gốc thực vật xuất khẩu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Kiểm tra nhà nước vê an toàn thực phẩm đối với 
thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu, mã thủ tục: 1.003395. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: Không 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 
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7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

0,5 giờ làm 
việc 

(thời gian 
được tính từ 
thời điểm hồ 
sơ được tiếp 

nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

0,5 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

công chức 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

được giao 

09 giờ làm - Chuyên viên thụ lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 
lập Phiếu trình. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Dự thảo Thông báo kết 
quả kiểm tra thực phẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

có nguồn gốc thực vật 
xuất khẩu hoặc giấy 
chứng nhận khác có liên 
quan đối với thực phẩm 
xuất khẩu trong trường 
hợp có yêu cầu của nước 
nhập khẩu. 
- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
Thông báo kết quả kiểm 
tra thực phẩm có nguồn 
gốc thực vật xuất khẩu 
(không đạt). 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

02 giờ làm 
việc 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý 
hành nghề xem xét hồ sơ, 
phê duyệt phiếu trình: ký 
nháy Thông báo kết quả 
kiểm tra thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật xuất 
khẩu hoặc ký giấy chứng 
nhận khác có liên quan 
đối với thực phẩm xuất 
khẩu trong trường hợp có 
yêu cầu của nước nhập 
khẩu hoặc Thông báo kết 
quả kiểm tra thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật 
xuất khẩu (không đạt). 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

02 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở xem 
xét, ký số, phê duyệt kết 
quả TTHC: Thông báo kết 
quả kiểm tra thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật 
xuất khẩu hoặc ký giấy 
chứng nhận khác có liên 
quan đối với thực phẩm 
xuất khẩu trong trường 
hợp có yêu cầu của nước 
nhập khẩu; Thông báo kết 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quả kiêm tra thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật 
xuất khẩu (không đạt). 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An toàn 
thực phẩm 

02 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyên kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tổ chức -
Cá nhân 

BP một cửa Cán bộ xử lý LĐ phòng LĐ đơn vị Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyên 
hô sơ 

Thụ 
lý, xử 
lý hồ 
sơ, 

trình 
phê 

duyệt 

Trả 
kết 
quả 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

V 

- Kê khai 
biêu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

Nộp hồ sơ, 
nộp phí 

theo thông 
báo 

t 
Nhận kết quả 

Tổng hợp đánh 
giá, thẩm định, xử 
lý trình lãnh đạo 

'É-

Trả kết quả/ 
Yêu cầu bổ 

sung 

Xem xét 

Xử lý lại 

Rà soát hồ sơ, 
duyệt/trình 
lãnh đạo 

Chuyên xử lý 

Trả 
hồ sơ Ký 
không duyệt 

đủ hồ sơ 
điều 
kiện 

V 

Cho số, vào 
sổ phát hành 
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